
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

DM6-13 khu làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

20/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAQUAFU VIỆT

0110328844

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAQUAFU VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAQUAFU VIETNAM FURNITURE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961545191
Email: noithattaquafu@gmail.com

Fax:
Website:
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990.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 99.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: 
- Lắp đặt thiết bị nội thất
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động bán đấu giá tài sản)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

4. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

6. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất đồ nội thất bằng gốm

2393

7. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Sản xuất đồ nội thất bằng gỗ đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu 
tiền, giá trưng bày, kệ, ngăn, giá...
- Hoàn thiện đồ gỗ nội thất như phun, vẽ, đánh xi và nhồi đệm

3100(Chính)

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng, bạc, đá quí và các mặt hàng nhà nước cấm kinh 
doanh)
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN TÀI Thôn Mỹ Lâm, 
Xã Hòa Lâm, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

42.570 425.700.000 43,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 42.570 425.700.000 43,000

0010900498
16

2 TRẦN VIỆT 
VƯƠNG           

Thôn Kim Bí, Xã 
Tiên Phong, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

13.860 138.600.000 14,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 13.860 138.600.000 14,000

0010960416
34
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3 NGUYỄN 
DANH QUÂN

Thôn Chu Quyền 
1, Xã Chu Minh, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

42.570 425.700.000 43,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 42.570 425.700.000 43,000

0010910378
67

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001091037867
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Chu Quyền 1, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Chu Quyền 1, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DANH QUÂN Nam

09/04/1991 Kinh Việt Nam

16/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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